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KẾ HOẠCH 

TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM  ĐỢT 1 NĂM 2024 

   

 Căn cứ Công văn số 05/UBND - TTDVNN, ngày 04 tháng 01 năm 2024 của 

UBND Huyện Định hóa về việc triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 

2024. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm, an 

toàn dịch bệnh trong vật nuôi. UBND xã Tân Thịnh xây dựng kế hoạch tiêm phòng 

vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 với các nội dung sau: 

 I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
  Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm tạo miễn dịch duy trì mức 

kháng thể thường xuyên trên đàn gia súc, gia cầm và đàn chó, và chủ động phòng 

chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với dịch bệnh cho đàn vật nuôi.  

Tiêm phòng đạt 100% số con gia súc, gia cầm và đàn chó trong diện tiêm. 

Thực hiện tiêm triệt để có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, nhằm hạn chế 

đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

 Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi và thú y trên địa 

bàn xã. 

 II.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Công tác thông tin tuyên truyền 

 - Nhằm nâng cao trách nhiệm của mọi người dân trước diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm và bệnh dại trên đàn chó lây sang người hiện nay. Từ 

đó tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên đàn đàn gia 

súc và đàn chó có hiệu quả. 

 - Hình thức tuyên truyền thông qua cuộc họp giao ban UBND của các xóm, tổ 

chức các lớp tập huấn và họp xóm triển khai kế hoạch, thông tin qua các cụm loa 

truyền thanh trước khi chuẩn bị tiêm phòng cho tổng đàn gia súc, gia cầm và đàn 

chó trong diện tiêm  

 - Các xóm thống kê  tổng đàn trâu, bò. lợn, dê, đàn chó, đàn gia cầm, gia trại, 

trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2024 (Các xóm  khẩn trương  thống kê 

tổng đàn lợn, đàn gia cầm, đàn trâu bò, đàn chó, đàn dê  và gửi danh sách về ban 

chỉ đạo xã hoặc ban thú y xã  để tổng hợp lấy vắc xin trước khi tiêm phòng đạt hiệu 

quả cao)   

  + Các xóm gửi danh sách thống kê tổng đàn gia súc và đàn chó 

                                                 ( Ngày 12 /3/ 2024) 

   2. Quy định về sử dụng vắc xin tiêm phòng: 

 * Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng huyện giao năm 2024 
TT Chủng loại vắc xin Số liều vắc xin 

1 Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò  400 

2 Vắc xin lở mồm long móng  400 

3 Vắc xin  Viêm da nổi cục  450 

4 Vắc xin lở mồm long móng lợn  300 



5 Vắc xin  Dịch tả lợn  550 

6 Vắc xin Tụ huyết trùng lợn  450 

7 Vắc xin Dại chó  700 

8 Vắc xin tai xanh lợn 200 

                        (Có biểu phân bổ vác xin chi tiết cho các xóm kèm theo) 

 *Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò: Chủ chăn nuôi tự mua thuốc với giá  6.090 

đồng/ con /liều cộng với tiền công tiêm 7.000 đồng / con / liều = 13.090 đồng / con / 

liều  

 - Vùng tiêm phòng: Tiêm tại 09 xóm trên địa bàn xã  

  *Phạm vi tiêm  phòng: Tiêm 100% số trâu bò bê nghé trong diện tiêm theo 

kế hoạch đề ra. 

 + Loại vacxin sử dụng:  Vắc xin THT trâu, bò nhũ dầu P52 do công ty thuốc 

thú y trung ương sản xuất. Tiêm bắp thịt; liều 2,0ml/ con cho trâu bò bê nghé khỏe 

mạnh ( tiêm từ 2 tháng tuổi trở lên)  

  Chú ý: Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đàn gia súc sau khí tiêu phòng vắc 

xin yêu cầu các ông bà trưởng xóm sau khi tiêm phòng xong theo dõi các hộ chăn 

nuôi đã được tiêm phòng cho đàn gia súc và đàn chó có biểu hiện  bỏ ăn báo  ngay 

cho ban chỉ đạo PCDBĐV xã hoặc tổ thú y xã để xử lý kịp thời. 

 +Vắc xin lở mồm long móng trâu, bò, dê (LMLM)  Chủ chăn nuôi tự mua 

thuốc với giá  20.800 đồng/ con /liều cộng với tiền công tiêm 7.000 đồng / con / liều 

= 27.800 đồng / con / liều  

 + Viêm da nổi cục: trâu, bò: Chủ chăn nuôi tự mua thuốc với giá  36.000 

đồng/ con /liều cộng với tiền công tiêm 7.000 đồng / con / liều = 43.000 đồng / con / 

liều  

- Vùng tiêm phòng: Tiêm tại 09 xóm trên địa bàn xã.   

  + Hình thức tổ chức: Tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu tâp trung dứt 

điểm của từng xóm, tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt từ 80% trở lên  so với tổng 

trong diện tiêm, ( tránh tiêm phòng dàn trải và kéo dài không có hiệu quả)  

 - Đối tượng tiêm phòng:  

 - Trâu, bò,bê nghé , lợn nái, lợn đực giống và Dê. 

 + Loại vắc xin sử dụng: Vácxin LMLM Type O- Decivac FMD(DOE- 

Intervet  (Hà lan) Aftopor(TypeO) của MeiaL- pháp, ( Tại TTDVNN Huyện căn cứ 

vào sự chỉ đạo của chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Thái Nguyên có hướng dẫn cụ thể 

việc sử dụng loại vắc xin tiêm phòng)   

 + Tiêm phòng lần đầu: Tiêm cho tất cả bê nghé lợn nái, lợn đực giống từ 2 

tháng tuổi trở lên tiêm 2 mũi, Mũi 1 cách mũi 2 là 4 tuần, sau đó cứ 6 tháng tiêm 

nhắc lại 1 lần đối với trâu, bò lợn nái lợn đực giống.  

 + Liều lượng: trâu bò: 02ml/con, Lợn: 02 - 4 tuần tuổi: 01ml/con trên 4 tuần 

tuổi: 02ml/con; Dê: 01ml/con. 

  * Đối với đàn lợn:   Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí mua vắc xin  LMLM, 

dịch tả, tụ dấu, tai xanh trên đàn lợn trong diện tiêm. Riêng vắc xin LMLM,tai xanh 

ưu tiên tiêm phòng cho đàn lợn nái và đực giống .     

 - Phạm vi tiêm phòng: trên 100% đàn lợn trong diện tiêm, phòng theo quy 

định. 

  - Loại vắc xin tiêm phòng: 



 + Vắc xin dịch tả lợn đông khô (Do XN thuốc thú y TW sẩn xuất) tiêm cho 

lợn từ 30 ngày tuổi trở lên liều tiêm  01/ml/con tiêm dước da hoặc tiêm bắp; hòa tan 

với nước muối sinh lý vô trùng, liều pha xem trong nhãn mác trên lọ vác xin. 

 + Vắc xin Tụ HT,Tụ dấu lợn:  (Do XN thuốc thú y TW sẩn xuất) tiêm cho 

lợn từ 45 - 60 ngày tuổi trở lên liều tiêm 2- 3ml/con, tiêm dước da hoặc tiêm bắp. 

 *VacxinNiwcatstle:Tiêm phòng cho gà từ 02 tháng tuổi trở lên, o6 tháng tiêm 

nhắc lại 1 lần, hàng tháng tiêm phòng bổ xung ( các tổ chức cá nhân chăn nuôi gai 

cầm tự do tự lo vác xin tiêm phòng ; Gà nhỏ hơn 02 tháng tuổi tự phòng bệnh bằng 

vắc xin (Lasota) các hộ chăn nuôi tự chủ động mua vác xin tại các quầy thuốc thú y 

có đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y. 

 - Tai xanh lợn:  :  (Do XN thuốc thú y TW sẩn xuất) tiêm cho lợn từ 45 - 60 

ngày tuổi trở lên liều tiêm 1- 2ml/con, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. 

 *VacxinNiwcatstle: Tiêm phòng cho gà từ 02 tháng tuổi trở lên, o6 tháng 

tiêm nhắc lại 1 lần, hàng tháng tiêm phòng bổ xung ( các tổ chức cá nhân chăn nuôi 

gai 

 *  Đối với đàn gia cầm: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin 

cúm gia cầm  ( không hổ trợ cho đàn thủy cầm )trong diện tiêm. 

 - Đối với vác xin dại chó mèo:  Không có hỗ trợ các chủ hộ nuôi chó mèo  

chủ động tiền mua vác xin và bảo hiêm tiền công tiêm phòng 

- Đối tượng và phạm vi tiêm phòng: 

 + Tiêm phòng cho gà, vịt, ngan khỏe mạnh từ 14 ngày trở lên. 

  + Phạm vi tiêm phòng: Tập trung tiêm tại các xóm trên địa bàn xã, tiêm 

phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm và thủy cầm giống, các hộ chăn nuôi 

nhỏ lẻ, tiêm phòng vắc xin tại các vùng  giáp danh với các tỉnh có nguy cơ lây 

nhiễm cao và khu vực gần đường giao thông, khu chợ Tân Thịnh … 

+ Loại vắc xin sử dụng:  Vắc xin cúm gia cầm Navet Vifluvac  subtuype  

H5N1- Vô hoạt nhũ dầu của công ty thuốc thú y trung ương  NAVETCO. 

 + Liều lượng và cách dùng:   

Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con từ 14 - 21 ngày tuổi, liều 0,5ml/con. trong 

vùng có nguy cơ cao bệnh dịch cúm gia cầm có thể tiêm nhắc lại sau 2-3 tuần mũi 

tiêm lần đầu liều lượng 0,5ml/con. 

- Gà giống gà đẻ liều lượng như trên cứ 6 tháng tiêm nhắc lại một lần. 

- Vịt từ 14-35 ngày tuổi 0,5ml/con. Tiêm nhắc lại sau 14-21 ngày sau mũi 

tiêm lần đầu. 

- Vịt trên 35 ngày tuổi 1ml/con    

- vịt giống, vịt đẻ tiêm 1ml/con và 6 tháng tiêm nhắc lại một lần. 

- Ngan, vịt xiêm giống và  ngan vịt xiêm đẻ 1ml/con và 6 tháng tiêm nhắc lại 

một lần. 

- Đối với đàn trâu, bò, bê, nghé, dê và đàn thủy cầm:  Các hộ và các cơ sở 

chăn nuôi tụ chủ động mua vắc xin tiêm phòng đợt 1 cho tất cả đàn trâu,bò, bê, 

nghé, dê,và đàn thủy cầm trong diện tiêm. 

 3. Đối tượng áp dụng:  
 - Ngân sách nhà hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng đối với đàn gia súc, 

gia cầm giống của tỉnh; Đàn gia súc gia cầm của các hộ gia đình cá nhân thuộc diện 

phải tiêm phòng theo quy định.  

 - Không hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng đối với đàn gia súc gia cầm 

của cơ sở chăn nuôi doanh nghiệp trong nước. doanh nghiệp chăn nuôi gia công có 



đầu tư của nước ngoài, trang trại chăn nuôi do trung ương quản lý, trang trại nuôi 

tập trung, các đối tượng này được đảm bảo kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm 

phòng dưới sự giám sát của cơ quan thú y tại địa phương. 

 III. Thời gian và hình thức tổ chức: 

  1. Thời gian tổ chức :  

  + Cung ứng vác xin: 

 - Từ ngày 10 - 15/3/2024 nhận vắc từ trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

về tổ chức tiêm.   

  + Lịch tiêm phòng từng loại vác xin như sau:  

  - Lịch tiêm phòng:   

 - Riêng đối với đàn trâu bò: Năm nay các loại vắc xin LMLM, THT trâu, bò, 

viêm da nổ cục trâu bò, các hộ gia đình chăn nuôi tự chủ động mua vắc xin tiêm 

phòng không có nguồn hỗ trợ vắc xin. Và ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ 100% kinh phi 

mua vắc xin tiêm phòng cho những trường hợp xẩy ra dịch bệnh có nguy cơ dịch 

bệnh lây lan ra diện rộng ( thực hiện chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) 

- Tiêm phòng trâu, bò  lợn  chó, mèo tiêm phòng cúm gia cầm, tiêm đến đâu 

phun đến đó  

 + Đợt 1: Dự kiến : Từ ngày 20 đến 29/ 3/2024 ( lịch tiêm Cụ thể sẽ có lịch 

báo sau)  

    Chú ý: đối với các xóm có ổ dịch cũ thường xuyên hay tái phát đề nghị các 

xóm chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng và tiêm phòng triệt để trong đợt 1 năm 

2024 để hạn chế được dịch bệnh lây lan đến mức thấp nhất. 

 2.Thời hạn thanh quyết toán vắc xin: 

 - Tiêm phòng đợt 1: Quyết toán  chậm nhất đến  10/5 /2024  

 3. Hình thức tổ chức: 

  Tổ thú y xã tiêm theo hình thức cuốn chiếu tại 09 xóm tập trung tiêm dứt 

điểm từng xóm đạt tỷ lệ 100% trên tổng đàn của các xóm. 

  IV. Cơ chế chính sách và kinh phí thực hiện:  

 1. Cơ chế chính sách:  

 + Tiêm phòng đàn gia súc trâu, bò, lợn, chó, gia cầm:  

 - Đối với đàn trâu, bò: Không có hỗ trợ mua vắc xin tiêm phòng  mà chủ hộ 

gia đình tự chủ động mua thuốc vắc xin về tiêm ( nếu chủ hộ đăng ký theo đợt tiêm 

chủ hộ đăng ký nộp tiền trước,  

           1 liều/ 1 con LMLM trâu bò = 27.800/ liều/ con  cả tiền công tiêm  

           1 liều/ 1 con  THTtrâu bò  = 13.090/ liều/ con  cả tiền công tiêm 

           1 liều/ 1 con  viêm da nổi cục trâu bò  =  43.000/ liều/ con cả tiền công tiêm 

- Đối với đàn lợn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin LMLM, 

dịch tả lợn, tụ dấu lợn, tai xanh trên đàn lợn trong diện tiêm, riêng vắc xin LMLM, 

tai xanh ưu tiên tiêm phòng cho đàn lợn nái và lợn đực giống.  

    * Tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo:  

  - Không có hỗ trợ các hộ tự chủ động tiền mua vắc xin dại chó, bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó, mèo và tiền công tiêm phòng. 

    2. Tiền công tiêm phòng: Thực hiện theo thông tư số: 283/2016/TTBTC 

ngày 14/11/2016  của bộ tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc 

khử trùng cho động vật chẩn đoán thú y, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động 

vật và Quyết định số: 73/QĐ - CNTY ngày 10/02/2017 của chi cục chăn nuôi  thú y 

tỉnh Thái Nguyên, tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự đố với chủ nuôi chó thực hiện 



theo thông báo số: 10b/BVTN/2021ngaỳ 19/01/2021của công ty bản việt tỉnh Thái 

Nguyên 

 - Chi phí tiền tiêm phòng dại cho 01 con chó là 28.500 đồng/con chó 

 Trong đó: 

  + Tiền mua vắc xin: 14.000 đồng   

          + Tiền công tiêm phòng: 5.500  đồng   

  + Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó: 9.000 đồng/ 1 con 

chó ( do chủ vật nuôi tự chi trả) 

  - Tiền công tiêm phòng:  Trâu, bò, ngựa, lợn, dê, cừu, đàn chó, gia cầm  

  + Trâu, bò, ngựa: 4.800đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm, 6.700/2 mũi tiêm/ lần tiêm.  

  +  Lợn,  dê, cừu: 2.900đ/ 1 mũi tiêm/ lần tiêm, 4.800/2 mũi tiêm/ lần tiêm 

  + Gia cầm:          350 đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm  

  + Chó, mèo:        5.500đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm 

 - Tiền công phun thuốc TĐKT:  Thu mỗi hộ là 12.000 đồng / 1 hộ  trong đó:   

 +  Chi 1000 đồng/ hộ cho công tác vận chuyển thuốc,  

 + Chi  1.500 đồng/ hộ  cho ông trưởng xóm hoặc người đại diện cùng tham 

gia  thực hiện nhiệm vụ ngày hôm đó.    

 + (Còn lại tổ thú y tự phân bổ )   

 - Đối với chủ vật nuôi:  Ngoài các loại vắc xin  nhà nước hỗ trợ  UBND đề 

nghị các xóm chỉ đạo cho các hộ cơ sơ chăn nuôi phải tự chủ động mua vắc xin về 

tiêm phòng theo quy định của luật thú y, nếu khồng chấp hành việc tiêm phòng để 

xẩy ra dịch lây lan dịch bệnh  thì phải chịu trác nhiệm hoàn toàn thiệt hại do dịch 

gây ra.         

  V. Tổ chức thực hiện:  
 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên và tổ chức đôn đốc kiểm tra chỉ đạo công tác tiêm phòng, 

phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm có hiệu quả 

 2. Tổ thú y xã tham mưu UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm 

phòng cho đợt 1 năm 2023, là cơ quan thường trực của BCĐ xã có trách nhiệm tổng 

hợp số liệu, cung ứng vắc xin, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ cho công tác tiêm 

phòng thanh quyết vác xin theo quy định, xin kinh phí hỗ trợ xăng xe cho BCĐ, tổ 

tiêm đi phòng dịch của xã. 

  - Tổng hợp kết quả báo cáo định kỳ đột xuất với UBND xã , TTDVNN huyện 

Định Hóa  

            3. Viên chức TTDVNN huyện phụ trách địa bàn kết hợp với tổ thú y tham 

mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch cùng tuyên truyền khuyến cáo chỉ đạo kỹ 

thuật tiêm phòng gia súc và đàn chó trên địa bàn xã đợt 1 năm 2024 

 4. Văn hoá xã (TTTT- TDTT): Kết hợp với tổ thú y xã  tuyên truyền theo các 

cụm loa truyền thanh của các xóm, thông tin đại chúng về phòng chống dịch bệnh 

tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc , gia cầm, đàn chó năm 2024 

 5. Trạm y tế xã:   Huy động cán bộ y tế thôn bản cùng tham gia công tác tiêm 

phòng và vệ sinh môi trường, thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng 

tiêm phòng triệt để vác xin phòng dại cho đàn chó. công tác vệ sinh khử trùng tiêu 

độc chuồng trại vệ sinh môi trường trong xóm. 

 6. Các xóm lập danh sách thống kê tổng đàn gia súc và đàn chó của các hộ 

chăn nuôi, số gia súc trong diện tiêm phòng lập danh sách đăng ký để tiêm đợt 1 

năm 2024 Sau khi tiêm xong tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại, 



thanh quyết toán các bảng biểu tiêm phòng về BCĐ xã để tổng hợp gửi TTDVNN 

huyện. 

  Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đợt 1 

năm 2024. UBND xã đề nghị tổ thú y cùng phối kết hợp với các Ông trưởng xóm 

nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm  theo kế 

hoạch đề ra./.  
Nơi nhận: 
- TTĐảng ủy – HĐND xã; 

- BCĐPCDBĐV xã; 

- 09 xóm thực hiện; 

- Lưu: VP, TY. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 
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